Tiết 4: Toán
Tiết 93: Bài 37: TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG (T1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức- kĩ năng:
- Nhận biết được tỉ lệ bản đồ, đọc được tỉ lệ trên bản đồ. 
- Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn là từ tỉ lệ bản đồ tìm độ dài thực tế và ngược lại.
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học,...
2. Năng lực:
- Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.
- Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. Đồ dùng dạy học 
- Bài giảng điện tử, bản đồ.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (2-3’)

	- GV tổ chức trò chơi “Đố em” để khởi động bài học.
+ Câu đố: 
   Tranh gì to lớn lạ ghê
Vẽ hết Âu, Á, Mĩ, Phi trong này.
                                      (Là gì?)      
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Bản đồ là hình thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất. Trên bản đồ lúc nào cũng có tỉ lệ bản đồ, vậy tỉ lệ này có có tác dụng gì? Thì thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.
	- HS tham gia trò chơi


+ Bản đồ


- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá: (11-13’)

	- GV chiếu bản đồ một khu vực của thành phố Hồ Chí Minh trong sgk hoặc mời HS quan sát sgk:
+ Hãy nêu tên bản đồ?

+ Góc phía dưới bản đồ ghi gì?
- GV giới thiệu: Ở góc phía dưới của một bản đồ có ghi 1 : 10 000 hay. Tỉ số đó là tỉ lệ bản đồ.

+ Tỉ lệ 1 : 10 000 hay  cho biết hình ảnh một khu vực của thành phố Hồ Chí Minh được vẽ thu nhỏ lại 10 000 lần. Chẳng hạn: độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 10 000 cm hay 100 m.
+ Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1. 




Chẳng hạn: ;;;; ...

Độ dài trên bản đồ (cm, dm,…)
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Ví dụ: Độ dài ngoài thực tế (cm, dm,…




+ Tỉ lệ bản đồ một khu vực thành phố Hồ chí Minh là  tỉ lệ bản đồ này được vẽ thu nhỏ lại bao nhiêu lần so với thực tế?
+ 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu xăng-ti-mét?
- Chiếu cho HS xem bản đồ Việt Nam có tỉ lệ 
1 : 1 000 000 và hỏi:
+ Hãy đọc tên tỉ lệ bản đồ?
+ Tỉ lệ bản đồ 1 : 1 000 000 cho biết điều gì?



+ Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng nào?
+ Tử số của phân số cho biết gì?

+ Mẫu số của phân số cho biết gì?

- Gv nhận xét, kết luận: tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tế.
	
- HS quan sát.

+ Bản đồ một khu vực của thành phố Hồ chí minh.
+ Ghi tỉ số 1 : 10 000
- HS lắng nghe và theo dõi.
















+ Được vẽ thu nhỏ lại 10 000 lần so với thực tế.

+ 10 000 cm

- HS quan sát

+ Tỉ lệ một phần một triệu.
+ Cho biết nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ lại 1 000 000 lần so với thực tế. Chẳng hạn: 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 1 000 000 cm.
+ Dưới dạng phân số
+ Tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ ứng với dộ dài cm, dm, ...
+ Mẫu số cho biết độ dài thật tương ứng với độ dài cm, dm, ...
- lắng nghe.

	2. Hoạt động Luyện tập thực hành (15-17’)

	Bài 1/9/PBT (8-9’)
- GV yêu cầu HS đọc tên bản đồ và tỉ lệ bản đồ.
+ Tỉ lệ bản đồ công viên khu đô thị hòa Bình là bao nhiêu?
- YC HS làm PBT
- GV soi PBT






- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai) và kết luận:
=> Gv chốt: Vậy muốn tìm độ dài trong thực tế khi biết độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với mẫu của tỉ lệ bản đồ.
b) Số?
- GV soi phần b



- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai) và kết luận: => Chốt: Muốn tính độ dài trên bản đồ ta làm như thế nào?


Bài 2/ 10/V (8-9’)
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở.




-  GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai nếu có)
=> Chốt: Muốn tính độ dài trên bản đồ ta làm như thế nào?
	
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
+ Tỉ lệ 1 : 1 000

- HS làm CN vào PBT
- 1 HS đọc bài- chia sẻ
a) + Khoảng cách chiều dài khu vườn hoa, cây cảnh (khoảng cách AB) trên bản đồ dài bao nhiêu?
+ Muốn biết độ dài trong thực tế dài bao nhiêu ta làm phép tính gì?
+ Lấy số nào nhân với số nào?
- HS lắng nghe.
- Muốn tìm độ dài trong thực tế khi biết độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với mẫu của tỉ lệ bản đồ.
- 1 HS đọc bài – chia sẻ:
+Để tìm chiều rộng khu vui chơi trẻ em trên bản đồ là bao nhiêu xăng-ti-mét bạn làm như thế nào?

- Muốn tính độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài thật (sau khi đã đổi về cùng đơn vị đo với độ dài thu nhỏ cần tìm) chia cho mẫu số của tỉ lệ bản đồ.

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS làm cá nhân vào vở- soi bài
Bài giải
Đổi: 160 km = 16 000 000 (cm)
Trên bản đồ, quãng đường từ Lạng Sơn đến Hà nội dài số xăng-ti-mét là:
160 000 000 : 1 000 000 = 16 (cm)
                    Đáp số: 16 cm


	4. Củng cố (2-3’)

	- Tiêt học hôm nay, em cảm thây ntn?
- GV nhận xét chung tiết học.
	- HS trả lòi.



IV. Điều chỉnh sau giờ dạy
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